	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5A2

	TUẦN 01
	                                 
	Từ ngày:09/09/2024 - Đến ngày: 13/09/2024

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	
Môn học
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
09/09
	Buổi sáng
	1
	1
	HĐTN
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng năm học mới
	

	
	
	2
	1
	 Tiếng Việt
	Đọc: Thanh âm của gió
	Máy

	
	
	3
	1
	Toán
	Ôn tập số tự nhiên (T1)
	Máy, BP

	
	
	4
	1
	Tiếng Anh
	Hướng dẫn đầu năm học
	

	
	Buổi chiều
	1
	2
	Tiếng Việt
	LT-C: Luyện tập về danh từ, động từ, tính từ
	Máy

	
	
	2
	1
	Đạo đức
	Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước (T1)
	Máy, tranh

	
	
	3
	1
	Tin học
	Bài 1: Máy tính giúp em học tập
	

	
	
	4
	
	
	
	

	3
10/09
	Buổi sáng
	1
	3
	Tiếng Việt
	Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo
	Máy

	
	
	2
	2
	Tiếng Anh
	Unit 1: School – Lesson 1.1
	

	
	
	3
	1
	SN (T)
	Toán song ngữ
	

	
	
	4
	2
	Toán
	Ôn tập số tự nhiên (T2)
	Máy, BP

	
	Buổi chiều
	1
	1
	Khoa học
	Thành phần và vai trò của đất đối với cây trồng (T1)
	Máy

	
	
	2
	1
	Mĩ thuật
	Bầu trời và biển
	

	
	
	3
	1
	LS&ĐL
	Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca (T1)
	Máy, tranh ảnh

	
	
	4
	
	
	
	

	4
11/09
	Buổi sáng
	1
	4
	Tiếng Việt
	Đọc: Cánh đồng hoa (T1)
	Máy

	
	
	2
	5
	Tiếng Việt
	Đọc: Cánh đồng hoa (T2)
	Máy

	
	
	3
	3
	Toán
	Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (T1)
	Máy, BP

	
	
	4
	1
	Công nghệ
	Vai trò của công nghệ (T1)
	Máy

	
	Buổi chiều
	1
	1
	GDTC
	Chế độ ăn uống đảm bảo trong tập luyện.
	

	
	
	2
	3
	Tiếng Anh
	Unit 1: School – Lesson 1.2
	

	
	
	3
	1
	TC T-TV
	Tăng cường kiến thức môn Toán, TV
	Phiếu HT

	
	
	4
	
	 
	
	

	5
12/09
	Buổi sáng
	1
	2
	GDTC 
	Bài tập phối hợp đội ngũ hàng ngang. TC:“Xếp số nhanh”
	

	
	
	2
	6
	 Tiếng Việt
	Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo (tiếp)
	Máy

	
	
	3
	4
	Toán
	Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (T2)
	Máy, BP

	
	
	4
	2
	LS&ĐL
	Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành chính, Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca (T2)
	Máy, tranh ảnh

	
	Buổi chiều
	1
	2
	TC T-TV
	Tăng cường kiến thức môn Toán, TV
	Phiếu HT

	
	
	2
	4
	Tiếng Anh
	Unit 1: School – Lesson 1.3
	

	
	
	3
	2
	 SN (K)
	Khoa song ngữ
	

	
	
	4
	
	
	
	

	6
13/09
	Buổi sáng
	1
	7
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy

	
	
	2
	5
	Toán
	Ôn tập phân số (T1)
	Máy, BP

	
	
	3
	2
	Khoa học 
	Thành phần và vai trò của đất đối với cây trồng (T2)
	Máy

	
	
	4
	1
	Âm nhạc
	Lý thuyết âm nhạc: Trọng âm, phách, vạch nhịp, ô nhịp…
	

	
	Buổi chiều
	1
	2
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Chúng mình đã lớn
	Máy

	
	
	2
	3
	TC T-TV
	Tăng cường kiến thức môn Toán, TV
	Phiếu HT

	
	
	3
	3
	HĐTN
	Sinh hoạt lớp: Bậc thang trưởng thành
	

	
	
	4
	
	 
	 
	Sử dụng : 22

	
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 08 năm 2024

	
	KHỐI TRƯỞNG                                                                        GIÁO VIÊN
                                                                             
                                                                                                
	



	




	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	

	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 5A2

	TUẦN 02
	                                 
	Từ ngày:16/09/2024 - Đến ngày: 20/09/2024

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	
Môn học
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
16/09
	Buổi sáng
	1
	4
	HĐTN
	Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội câu lạc bộ
	

	
	
	2
	8
	Tiếng Việt
	Đọc: Tuổi Ngựa
	Máy

	
	
	3
	6
	Toán
	Ôn tập phân số (T2)
	Máy

	
	
	4
	4
	Tiếng Anh
	Unit 1: School – Lesson 2.1
	

	
	Buổi chiều
	5
	9
	Tiếng Việt
	LTVC: Đại từ
	Máy

	
	
	6
	2
	Đạo đức
	Biết ơn những người có công với quê hương, đất nước -T2
	Tranh

	
	
	7
	2
	Tin 
	Bài 2: Máy tính giúp em giải trí
	Máy

	
	
	8
	
	
	
	

	3
17/09
	Buổi sáng
	1
	10
	Tiếng Việt
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể chuyện sáng tạo
	Máy

	
	
	2
	5
	Tiếng Anh
	Unit 1: School – Lesson 2.2
	Đĩa CD

	
	
	3
	3
	SN (T)
	Toán song ngữ
	

	
	
	4
	7
	Toán
	Phân số thập phân
	Máy

	
	Buổi chiều
	5
	3
	Khoa học
	Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường (T1)
	Máy

	
	
	6
	2
	Mĩ thuật
	Bầu trời và biển
	Tranh

	
	
	7
	3
	LS&ĐL
	Thiên nhiên Việt Nam (T1)
	Máy

	
	
	8
	
	
	
	

	4
18/09
	Buổi sáng
	1
	11
	Tiếng Việt
	Đọc: Bến sông tuổi thơ (T1)
	Máy

	
	
	2
	12
	Tiếng Việt
	Đọc: Bến sông tuổi thơ (T2)
	Máy

	
	
	3
	8
	Toán
	Ôn tập các phép tính với phân số (T1)
	Máy

	
	
	4
	2
	Công nghệ
	Vai trò của công nghệ (T2)
	Máy

	
	Buổi chiều
	5
	3
	GDTC
	BT phối hợp đội ngũ, đội hình hàng ngang. Trò chơi…..
	Dụng cụ

	
	
	6
	6
	Tiếng Anh
	Unit 1: School – Lesson 1.2
	Đĩa CD

	
	
	7
	4
	TC T-TV
	Tăng cường kiến thức môn Toán, TV
	Phiếu HT

	
	
	8
	
	 
	
	

	5
19/09
	Buổi sáng
	1
	4
	GDTC
	Ôn BT phối hợp đội ngũ, đội hình hàng ngang. Trò chơi…
	Dụng cụ

	
	
	2
	13
	Tiếng Việt 
	Viết: Viết bài văn kể chuyện sáng tạo
	Máy

	
	
	3
	9
	 Toán 
	Ôn tập các phép tính với phân số (T2)
	Máy

	
	
	4
	4
	LS&ĐL
	Thiên nhiên Việt Nam (T2)
	Máy

	
	Buổi chiều
	5
	5
	TC T-TV 
	Tăng cường kiến thức môn Toán, TV
	Phiếu HT

	
	
	6
	7
	 Tiếng Anh
	Unit 1: School – Lesson 2.3
	Đĩa CD

	
	
	7
	4
	SN (K)
	Khoa Song ngữ 
	

	
	
	8
	
	
	
	

	6
20/09
	Buổi sáng
	1
	14
	Tiếng Việt 
	Nói và nghe: Những câu chuyện thú vị
	Phiếu đọc

	
	
	2
	10
	Toán
	Ôn tập các phép tính với phân số (T3)
	Máy

	
	
	3
	4
	Khoa học
	Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường (T2)
	Máy

	
	
	4
	2
	Âm nhạc 
	Ôn TĐN số 1 – Học hát: Chim sơn ca
	Organ

	
	Buổi chiều
	5
	5
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Từng bước trưởng thành
	Máy

	
	
	6
	6
	TC T-TV
	Tăng cường kiến thức môn Toán, TV
	Phiếu HT

	
	
	7
	6
	HĐTN
	SHL – SHCĐ:  Tiến bộ trong việc nhà
	Bảng TĐ

	
	
	8
	
	 
	 
	TH: 25 

	
	      Giang Biên, ngày 30 tháng 08 năm 2024

	
	KHỐI TRƯỞNG                                                                       GIÁO VIÊN                                                                            
                                                                                                 

	



	




